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18. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
NGÀNH THÔNG TIN - THƯ VIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1335 /QĐ-ĐVTDT ngày 2 tháng 11 năm 2021
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO 
1. Ngành đào tạo:  Thông tin - Thư viện (Library and Information Science)
2. Mã ngành:         7320201
3. Chứng nhận kiểm định:  chưa kiểm định chất lượng
4. Trình độ đào tạo:        Đại học
5. Loại hình đào tạo:       Chính quy
6. Điều kiện tuyển sinh:  
- Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.
(Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định).
- Phạm vi tuyển sinh: cả nước
- Hình thức tuyển sinh: Tổ chức thi tuyển và xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo; Đề án tuyển sinh của trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, theo các phương thức sau: 
Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT.
Phương thức 3: Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
7. Điều kiện tốt nghiệp: 
Sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 
- Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ và hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo yêu cầu của CTĐT, đạt chuẩn đầu ra của CTĐT; 
- Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ trung bình trở lên; 
- Tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập; 
- Đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định của trường (Tiếng Anh bậc 3 theo Khung 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương theo Thông tư 01/2014; Chứng chỉ tin học theo Thông tư 03/2014).
- Có chứng chỉ GDQPAN và hoàn thành học phần GDTC. 
- Có đơn gửi Phòng Quản lý Đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp (đối với những sinh viên tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khoá học, hoặc chưa muốn tốt nghiệp vì có nhu cầu học cải thiện để nâng hạng xếp loại tốt nghiệp).
8. Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân Thông tin - Thư viện
9. Đơn vị cấp bằng: Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
II. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
	1. Mục tiêu tổng quát: 
	Đào tạo cử nhân Thông tin - Thư viện có kiến thức về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu và kiến thức thực tế về ngành Thông tin - Thư viện và các chuyên ngành sâu như: Thư viện – Thiết bị trường học, Công nghệ Thông tin ứng dụng, Văn thư lưu trữ; kiến thức về công nghệ thông tin và ngoại ngữ; có kỹ năng phản biện, phân tích, tổng hợp, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp; có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
	2. Mục tiêu cụ thể: 
	- PO1: Áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn và lập luận ngành để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực thông tin - thư viện, thiết bị trường học, văn thư lưu trữ, công nghệ thông tin ứng dụng.
	- PO2: Thể hiện được kỹ năng, phẩm chất cá nhân và định hướng phát triển nghề nghiệp trong các hoạt động thông tin - thư viện, thiết bị trường học, văn thư lưu trữ, công nghệ thông tin ứng dụng; 
	- PO3: Hình thành năng lực sử dụng ngoại ngữ, tin học, làm việc nhóm; khả năng thích ứng trong điều kiện làm việc thay đổi; phương pháp nghiên cứu khoa học trong công việc chuyên môn và nghiên cứu; 
	- PO4: Hình thành được năng lực tự chủ và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp.
III. NỘI DUNG CHUẨN ĐẦU RA
         1. Kiến thức
1.1. Chuyên ngành Thư viện – Thiết bị trường học 
- PLO1.1.1. Hiểu và vận dụng được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội nhân văn, chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin trong giải quyết các vấn đề của cuộc sống, học tập và thực tiễn công việc lĩnh vực Thư viện – Thiết bị trường học.
- PLO1.1.2. Hiểu và vận dụng được kiến thức về hoạt động nghiệp vụ thư viện; nhận biết, quản lý, sử dụng và bảo quản các thiết bị trường học vào các hoạt động chuyên môn của lĩnh vực Thư viện - Thiết bị trường học.
- PLO1.1.3. Hiểu và vận dụng được kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Thư viện - Thiết bị trường học: quản trị, vận hành và đánh giá được các hệ thống công nghệ thông tin, thư viện, thiết bị dạy học các môn học tại trường học.
1.2. Chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ 
- PLO1.2.1. Hiểu và vận dụng được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội nhân văn, chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin trong giải quyết các vấn đề của cuộc sống, học tập và thực tiễn công việc lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ.
- PLO1.2.2. Hiểu và vận dụng được kiến thức và nghiệp vụ văn thư lưu trữ, quản trị văn phòng vào các hoạt động chuyên môn của lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ.
- PLO1.2.3. Hiểu và vận dụng được hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, kiến thức về công tác văn thư, lưu trữ và đảm bảo an toàn thông tin. 
1.3. Chuyên ngành Công nghệ thông tin ứng dụng 
- PLO1.3.1. Hiểu và vận dụng được kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội nhân văn, chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin trong giải quyết các vấn đề của cuộc sống, học tập và thực tiễn công việc lĩnh vực Công nghệ thông tin ứng dụng.
- PLO1.3.2. Hiểu được kiến thức công nghệ thông tin về các lĩnh vực: phần cứng, phần mềm, mạng máy tính, tin học để ứng dụng vào các hoạt động chuyên môn.
PLO1.3.3. Hiểu và vận dụng được hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công nghệ thông tin ứng dụng. 
	2. Kỹ năng
	2.1. Chuyên ngành Thư viện - Thiết bị trường học
- PLO2.1.1. Thể hiện đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và có kỹ năng giao tiếp ứng xử, tác phong mẫu mực trong khi thực hiện công việc chuyên môn.
- PLO2.1.2. Kỹ năng nhận biết, sử dụng, bảo quản các thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị dạy học, thí nghiệm và phương pháp xử lý thông tin, tổ chức các hoạt động thư viện.
- PLO2.1.3. Kỹ năng ứng dụng thành thạo các phần mềm công nghệ thông tin để triển khai các khâu nghiệp vụ Thư viện - thiết bị trường học.
	2.2. Chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ
- PLO2.2.1. Kỹ năng thực hiện các quy trình nghiệp vụ quản lý văn bản, tài liệu. Sử dụng các trang thiết bị hiện đại và phần mềm công nghệ thông tin trong công tác văn thư - lưu trữ.
- PLO2.2.2. Kỹ năng thu thập, bổ sung, phân loại, xử lý, tổ chức, bảo quản và khai thác tài liệu lưu trữ.
- PLO2.2.3. Kỹ năng công tác văn thư trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục.
	2.3. Chuyên ngành công nghệ thông tin ứng dụng
- PLO2.3.1. Kỹ năng sửa chữa máy tính, sửa chữa hệ thống mạng, quản trị máy chủ và các thiết bị về công nghệ thông tin.
- PLO2.3.2. Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực khác nhau như: Thư viện, du lịch, giáo dục, doanh nghiệp…
- PLO2.3.3. Kỹ năng lập trình căn bản, thiết kế web, đồ họa, an toàn bảo mật thông tin.
	3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm của người học 
- PLO3.1. Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm theo yêu cầu của nhiệm vụ thông tin thư viện, thư viện thiết bị trường học, văn thư lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin theo nhu cầu cải tiến các phương pháp quản lý, cách thức làm việc, tự chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm và đối với sản phẩm do mình tạo ra.
- PLO3.2. Khả năng tổ chức, hướng dẫn, giám sát và tương tác trong hoạt động lập kế hoạch điều phối, phát huy trí tuệ tập thể, dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ ngành Thông tin – Thư viện đã được đào tạo. Có ý thức trách nhiệm và tự chủ với công việc được giao.
[bookmark: _GoBack]- PLO3.3. Khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực về cơ sở vật chất, con người, khả năng đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động về thư viện, thiết bị trường học, văn thư lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin. Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ với định hướng nghề nghiệp. Tự chịu trách nhiệm về chất lượng và hiệu quả công việc theo kế hoạch đã lập ra.
	4. Năng lực
	- PLO4.1. Năng lực phản biện tri thức và phương pháp giáo dục cũ, lạc hậu; hình thành các giải pháp thay thế trong điều kiện đổi mới.
- PLO4.2. Năng lực nghiên cứu, quan sát, tìm hiểu và đánh giá thực trạng thông tin thư viện, thiết bị trường học, văn thư lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin để làm cơ sở đề xuất các phương pháp triển khai phù hợp, hiệu quả. 
- PLO4.3. Năng lực đánh giá hiệu quả công việc của bản thân, đồng nghiệp và điều chỉnh kế hoạch làm việc phù hợp với thực tiễn.
IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI HỌC SAU KHI TỐT NGHIỆP
	1. Chuyên ngành Thư viện – Thiết bị trường học
- Làm cán bộ thư viện – thiết bị trường học tại các trường, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, công ty, doanh nghiệp.
- Làm chuyên viên tại các Sở Giáo dục - Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Văn hóa - Thông tin.
- Làm cán bộ tại các trung tâm thông tin – thư viện, các viện nghiên cứu, viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các công ty phát hành sách và thiết bị trường học.
2. Chuyên ngành Văn thư lưu trữ:
- Làm việc tại văn phòng hoặc Phòng hành chính của tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức; các Trung tâm lưu trữ Quốc gia; lưu trữ của ngành và cơ quan lưu trữ. 
- Làm giáo viên tại các cơ sở đào tạo về văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng bậc trung cấp, cao đẳng.
3. Ngành Công nghệ thông tin ứng dụng
- Làm việc ở bộ phận CNTT của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp.
- Làm việc trong các công ty, doanh nghiệp tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin, hệ thống mạng và truyền thông.
- Làm giáo viên tại các trường phổ thông và các cơ sở đào tạo.
V. KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP
- Tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo.
- Học thêm ngành đại học thứ 2 những ngành có cùng các môn xét tuyển như: Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng...
- Học nâng cao sau đại học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ở các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.
I. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO
Các CTĐT và tài liệu đã tham khảo, đối sánh để rà soát, điều chỉnh, xây dựng CĐR của chương trình đào tạo Đại học ngành Thông tin thư viện, gồm:
1. Chương trình đào tạo
- Chuẩn đầu ra của CTĐT đại học ngành Thông tin thư viện Trường Đại học Thái Nguyên.
- Chuẩn đầu ra của CTĐT đại học ngành Lưu trữ học Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Chuẩn đầu ra của CTĐT đại học ngành Thông tin thư viện Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tài liệu tham khảo
- Công văn số 2196/BGDĐT- GDĐH ngày 22/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo.
- Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Quy định về chuẩn CTĐT; xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT các trình độ của giáo dục đại học.
- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Khung trình độ Quốc gia Việt Nam.
- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Quyết định số 1330/QĐ-ĐVTDT ngày 01/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa./. [image: image_6483441 (11)]
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QUYET DINH
V& viée Ban hanh Chudn diu ra I8 chwong trinh dio tyo

trinh d§ dai hoe h¢ chinh quy theo h¢ thong tin chi

HIEU TRUONG TRUONG DAI HOC VAN HOA, THE THAO VA DU LICH
THANH HOA

Can cit Quyét dinh 1221/QD-TTg ngay 22/7/2011 ciia Thii uing chinh ph vé
viée thanh Idp trieong Dai hoe Ven hoa, Thé thao va Du lich Thanh Hoa;

Céin cir Ludt 56 34/2018/QH14 ngay 19/11/2018 ban hanh Ludt sia doi, bo
sung mét 56 diéu ciia Ludt Gido duc dai hoc; .

Can cir Quyét dinh s 1982/0D-TTg ngay 18/10/2016 vé Phé duy¢t Khung trinh
6 quéc gia Viét Nam ciia Thit tuéng Chinh phii; .

Can cit Thing e 56 01/2014/TT-BGDDT ngéy 24/01/2014 vé Ban hinh Khung
nang luc ngoai ngit 6 bic dimg cho Viét Nam ciia B Gido dyc va Déo tao;

Can ci Cong vn 56 2196/BGDPT-GDPH ngay 22/4/2010 ciia Bj truong Bo
Gido duc va Péo 1go vé viée hudng dén xdy dung va cong bd chudn déu ra;

Can cit Thing te 56 17/2021/TT-BGDDT ngdy 22/6/221 ciia Bé Trieing Bo
Gido duc va Déo tao Quy dinh vé chudn chiwong trinh déo tao; xdy dung, tham dinh
va ban hanh chiwong trink dao tao cdc trinh 6 ciia gido duc dai hoc;

Xét dé nghi cia Truong phong Quan 1y Do tgo.

QUYET PINH:

Diéu 1. Ban hanh kem theo Quyét ndy chudn ddu ra ctia 18 chuong trinh dao
inh d6 dai hoc hé chinh quy, d2o tao theo h¢ thong tin chi ciia Truomg Dai hoe Vin
Thé thao vé Du lich Thanh Hod.

(C6 danh muc vi chudn déu ra ciia 18 chiwong trinh dao tqo kém theo)

 iu 2. Chuén diu ra quy dinh v& cic yéu cau dbi voi ngudi hoe phai dat duge

. bao gom: ndi dung kién thire; ky niing; tha vi tri lam vige ma ngudi

hoe ¢6 thé dam nhin; kha niing hoc t3p nang cao trinh 4 vi cic yéu ciu die thit Khic
timg nganh dio tao. Chudn dau ra 13 ban cam két cia Nhi truong trude xa hoi

v li co sa dé sira dbi, b6 sung, hoin thign cic chirong trinh dio o nganh va chuyén

nganh; cai tién va dbi mai ni dung, phwong phap gidng day, kiém tra vi dinh gid

trong qué trinh do to.

Dibu 3. Chudn diu ra 18 chuong trinh trinh dio to tyi Diéu | duge cong b
cong khai trén Website cia Nba tromg i dia chi: hitp://dvidtedu.vn,

~ Diéu 4. Quyét dinh niy dp dung tir khoa dai hoe chinh quy tuyén sinh nam 2022
10t nghiép nam 2024 tr¢s vé sau.

Diéu 5
thi hanh./.
Noi nhiin:

- Nhur dicu 5.
= Luwu: VP DT

‘e ong (bi) Trudmg cie don vi trong toan truimg eiin et Quyét dinh

Thanh Hi
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